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Tuần 7 

Thứ hai 
Bài 1. Đặt tính rồi tính:
	a) 78867 + 2756
	c) 21648 - 1995

	b) 7129 + 2143 
	d) 319805 - 215967


Bài 2. Có ba kho thóc. Kho thứ nhất chứa 54 tạ thóc. Kho thứ hai chứa ít hơn kho thứ nhất 1020kg nhưng lại chứa nhiều hơn kho thứ ba 5 yến thóc. Hỏi cả ba kho chứa được tất cả bao nhiêu ki-lô-gam thóc?
Bài 3. Tính bằng cách hợp lí nhất:
	a) 93273 + 398 + 727 + 5602
	b. 718635 + 8045 – 8635 + 955



Thứ ba 
Bài 1. Tính giá trị của biểu thức:
         a)  a 
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 6 - 6 
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 b  với a =157 ; b = 143

     b)  m 
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 5 + n : 9 với m = 24;  n = 189
Bài 2. Viết vào ô trống (theo mẫu):     

	m
	23
	207
	205

	n
	9
	15
	77

	m + n
	32
	
	

	(m - n) × 2
	28
	
	


Bài 3. Một kho l​ương thực trong hai đợt nhập đ​ược 12044 tạ thóc, đợt thứ nhất nếu nhập thêm 254 tạ thì sẽ nhập đ​ược 5376 tạ. Hỏi đợt thứ hai nhập đ​ược nhiều hơn đợt thứ nhất bao nhiêu tạ thóc?
Thứ tư 
Bài 1. Điền dấu >;  <;  = vào chỗ chấm để được phép so sánh đúng:
                  1209 + 76 … 76 + 1209                          1005 + 1472  … 1472 + 1004

              6540 + 2148 …  2148 + 6500                        842 + 4313 … 4313 + 8425

         2299 + 1000 … 999 + 2299                           405 + 3027 … 3030 + 405 

Bài 2. Viết số hoặc chữ thích hợp vào chỗ chấm:

             908 + 45  =  45 + …                                       a + b = ... + a

             1324 +  …   = 500 + 1324                              c + d + 10 = c + 10 + ...

             182 + 790 + 206 =  …   + 790 + 182              n + 0 = … + n = …
Bài 3. Cho một hình chữ nhật có chu vi 40cm, nếu giảm chiều dài đi 5cm và thêm vào chiều rộng 5cm thì hình chữ nhật đó trở thành một hình vuông. Tính diện tích hình chữ nhật ban đầu.
Thứ năm 
Bài 1. Tính giá trị biểu thức:       

	a) (a + b) 
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 5 × c với  a = 5 ; b = 7 ; c =  9 


Bài 2. Cho tam giác ABC có độ dài các cạnh lần lượt là a, b, c.

a) Lập biểu thức tính chu vi P của tam giác ABC.

b) Tính P nếu a = 50cm, b = 30cm và c = 40cm.

Bài 3. Minh hỏi Nam: Năm nay, bố cậu bao nhiêu tuổi vậy? Nam liền trả lời: Năm nay, tổng số tuổi của tớ và bố tớ bằng 46 tuổi, tổng số tuổi của bố và ông tớ bằng 100 tuổi, tổng số tuổi của tớ và ông tớ bằng 74 tuổi. Con hãy giúp Minh tìm tuổi của bố Nam.
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